Họ và tên: ……………………………………………………
ĐỀ 1 – TIẾNG VIỆT

I. Đọc thầm bài văn sau:

II. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
1. Hươu và rùa sống ở đâu?

a. Hươu và rùa sống trong rừng.

b. Hươu và rùa sống dưới nước.

c. Hươu sống trong rừng, rùa sống dưới nước.
2. Chuyện gì xảy đến khi hươu đi kiếm ăn?

a. Hươu gặp một con hổ lớn.

b. Hươu thấy rất nhiều cỏ non.

c. Hươu trúng bẫy của người dưới bản.

3. Rùa đã làm gì khi nghe thấy tiếng hươu kêu cứu?

a. Rùa bỏ chạy.

b. Rùa vội vã bơi vào bờ tìm cách cứu hươu thoát nạn.

c. Rùa bỏ mặc hươu.

4. Hoàn thành câu sau để tạo thành câu nêu đặc điểm:

Mẹ em …………….................……….
a. đang nấu cơm.
b. rất hiền.

c. là cô giáo.
5. Câu: “Rùa là con vật cứu hươu thoát nạn.” thuộc kiểu câu nào?

a. Câu giới thiệu.
b. Câu nêu đặc điểm.
c. Câu nêu hoạt động.
6. Trong các nhóm từ ngữ sau, nhóm nào gồm các từ ngữ chỉ hoạt động?
a. đi, thân nhau, kêu.
b. hươu, rùa, bơi.
c. giãy giụa, kêu, bơi.
7. Theo em, khi hươu gặp lại rùa, hươu sẽ nói gì? Hãy viết lại câu nói của hươu lúc đó.
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

8. Hãy viết lại các từ ngữ chỉ sự vật có trong câu sau “Hươu đi ăn chẳng may trúng bẫy của người dưới bản.”
.......................................................................................................................................

ĐỀ 2 – TIẾNG VIỆT

I. Đọc thầm bài văn sau:


II. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
1. Bài văn miêu tả sự vật gì?

a. Tuổi thơ của tác giả.

b. Cánh đồng lúa, đàn trâu.

c. Cây đa quê hương.

2. Ngồi dưới gốc đa, tác giả thấy những cảnh đẹp nào của quê hương?

a. Lúa vàng gợn sóng.

b. Đàn trâu ra về.

c. Cả hai ý trên.

3. Từ chỉ đặc điểm trong câu sau là từ nào?   "Ngọn chót vót giữa trời."
a. Ngọn.



b. chót vót  



c. giữa trời.

4. Điền dấu câu thích hợp vào mỗi ô trống:

Một hôm     trâu      bò đi về thì nghe phía trước có tiếng cười     tiếng đùa ầm ĩ 

5. Tìm và viết lại 1 câu trong bài Cây đa quê hương thuộc kiểu câu nêu hoạt động.
6. Trong câu "Rễ cây nổi lên mặt đất như những con rắn hổ mang giận dữ." có: 
a. Hai từ chỉ sự vật. Đó là: ..........................................................................................

b. Ba từ chỉ sự vật. Đó là: ............................................................................................

c. Bốn từ chỉ sự vật. Đó là: ..........................................................................................

7. Ghi lại 4 từ chỉ hoạt động có trong đoạn văn trên.
8. Bài văn nói lên tình cảm gì của tác giả?
9. Điền vào chỗ chấm để tạo thành câu giới thiệu:
Cây đa 

10.  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
a. Cây đa nghìn năm đã gắn liền với thời thơ ấu của chúng ta. 
b. Chiều chiều, chúng tôi ra ngồi gốc đa hóng mát. 
c. Xa xa, giữa cánh đồng, đàn bò ra về, lững thững từng bước nặng nề. 
11. Bố mẹ đọc cho con viết 1 đoạn sau ra giấy kiểm tra
Cây đa quê hương

Chiều chiều, chúng tôi ra ngồi gốc đa hóng mát. Lúa vàng gợn sóng. Xa xa, giữa cánh đồng, đàn trâu ra về, lững thững từng bước nặng nề. Bóng sừng trâu dưới ánh chiều kéo dài, lan giữa ruộng đồng yên lặng.
12. Viết đoạn văn kể về một hoạt động thể thao hoặc trò chơi.

ĐỀ 3 – TIẾNG VIỆT


Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

1. Những bông hoa có mong ước gì?

a. Kết thành quả ngọt.

b. Được kết bạn với ong, bướm.

c. Giữ được vẻ đẹp của mình mãi mãi.

2. Hoa nhờ những bạn nào giúp đỡ mình thực hiện mong ước?

a. Ong.

b. Ong, bướm và các bạn khác.

c. Ong, bướm.

3. Các bạn đã làm gì để giúp hoa?
a. Các bạn hút mật hoa.

b. Các bạn mang phấn từ hoa này sang hoa khác làm cho hoa kết thành quả ngọt.

c. Các bạn đến thăm và chơi với hoa.

4. Hình ảnh: "Quả nào cũng ngọt ngào tình bạn." nói lên điều gì?

a. Vườn cây có nhiều quả.

b. Quả nào cũng ngọt.

c. Bạn bè biết yêu thương, giúp đỡ tạo ra những quả ngọt ngào chứa đầy tình bạn.
5. Trong câu "Ong, bướm hút mật làm cho hoa kết thành quả." có mấy từ chỉ sự vật? 
a. Có ba từ. Đó là: .................................................................................................
b. Có bốn từ. Đó là: ...............................................................................................
c. Có năm từ. Đó là: ..............................................................................................

6. Câu: "Vườn cây năm đó trĩu quả. " thuộc kiểu câu gì?

a. Câu giới thiệu




b. Câu nêu hoạt động

c. Câu nêu đặc điểm




7. Bộ phận điền vào chỗ chấm để tạo câu giới thiệu:
Hoa hồng ………………………………………………

A. rất đẹp.

B. là loài hoa đẹp nhất.

C. nở rực rỡ.

8. Đặt 1 câu nêu đặc điểm nói về 1 con vật trong bài.

....................................................................................................................................... 

9. Gạch chân dưới từ chỉ hoạt động trong câu: 
a. Hoa nghĩ như vậy rồi nói điều đó với ong.
b. Cứ như vậy, ong, bướm hút mật làm cho hoa kết thành quả.

10. Điền dấu phẩy thích hợp trong câu sau:

Vườn nhà em có nhiều loại hoa đẹp: hoa hồng hoa cúc hoa lan.

11. Bố mẹ đọc cho con viết 1 đoạn sau ra giấy kiểm tra
Ngọt ngào tình bạn


"Một bông hoa dù đẹp đến mấy, trước sau gì rồi cũng tàn. Giá như sau đó thành quả ngọt thì tốt biết mấy nhỉ!" Hoa nghĩ như vậy rồi nói điều đó với ong.


Ong bảo:

· Tôi sẽ giúp bạn nhưng bạn cho tôi một ít mật hoa nhé!
Hoa đồng ý.
12. Viết đoạn văn tả đồ dùng học tập

ĐỀ 4 – TIẾNG VIỆT

	Bà ốm

Loan tưởng bà nội chỉ cảm cúm sơ sơ. Chiều hôm ấy Loan đi học về, giật mình thấy mẹ rơm rớm nước mắt bảo bố và bác Xuân đã đưa bà đi cấp cứu ở bệnh viện.

Suốt đêm, mẹ và Loan ít ngủ, thương bà, lo cho bà. Hôm sau, bố bảo bà đã tỉnh. Bà dặn Loan phải chăm học, nhớ chăm đàn gà,…

Ôi, mới vắng bà có mấy ngày mà đàn gà cứ ngơ ngác. Còn Loan thì nhìn vào đâu, sờ vào cái gì cũng thấy thiếu bà. Đến cây cối ngoài vườn cũng nhớ bà, các ngọn mướp cứ ngóc đầu lên chờ đợi bàn tay bà tưới tắm.


Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi sau hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: Lúc đi học về, Loan nhận được tin gì ?

a. Bà bị cảm cúm sơ sơ.

b. Bà bị ốm phải đi cấp cứu.

c. Bố và bác Xuân lên bệnh viện.

Câu 2: Tại sao suốt đêm hôm đó mẹ và Loan ít ngủ ?

a. Vì thương bà, lo cho bà.
b. Vì chưa nhận được tin về bà.
c. Vì nhớ bà, lo ko ai chăm bà.

Câu 3: Gạch chân các từ chỉ sự vật trong câu sau: 

Ôi, mới vắng bà có mấy ngày đàn gà cứ ngơ ngác. Còn Loan thì nhìn vào đâu, sờ vào đâu cũng thấy thiếu bà.

Câu 4: Em hãy gạch chân dưới từ chỉ hoạt động trong câu sau:

Còn Loan thì nhìn vào đâu, sờ vào cái gì cũng thấy thiếu bà.
Câu 5: Em hãy điền dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi vào từng ô trống trong đoạn văn sau:

Bé Hà nhìn nhanh về phía tay anh Tuấn chỉ ( Ngôi sao Chổi như một vệt sang dài trên sân trời mênh mông. 

Bé Hà thắc mắc:

- Thế trời cũng quét sân hả anh (
- Trời bắt chước em đưa vài nhát chổi đấy! Anh Tuấn trả lời hóm hỉnh (
Câu 6: Em sẽ làm gì khi bà em bị ốm ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................

Câu 7: Viết 1 câu giới thiệu để nói về bà của em.

………………………………………………………………………………………………

Câu 8: Viết lại 1 câu nêu hoạt động có trong đoạn văn trên.

...................................................................................................................................
Câu 9: Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ chỉ hoạt động? 

A. ngủ, hót, ăn, xanh.            B. đỉnh núi, dịu dàng, xinh xắn.        C. chơi, đi, vẽ, nhảy.

ĐỀ 5 – TIẾNG VIỆT

	Món quà quý nhất

Ngày xưa, ở gia đình kia có ba anh em trai. Vâng lời cha mẹ, họ ra đi để tự kiếm sống trong một thời gian. Sau một năm, họ trở về. Ai cũng mang về một món quà quý. Người anh thứ hai và người em út biếu cha mẹ nhiều ngọc ngà, châu báu. Người anh cả khoác về một tay nải nặng, không biết ở trong đựng những gì.

    Sau bữa cơm vui vẻ, người cha hỏi người con cả:

 - Bấy lâu nay con đi đâu, làm gì?

 - Thưa cha, con đi tìm thầy học những điều hay lẽ phải để dùng trong việc làm ăn hằng ngày.

   Nói rồi, anh xin phép cha mở tay nải ra. Mọi người ngạc nhiên: ở trong toàn là sách. Người cha vuốt râu khen:

 - Con đã làm đúng. Con người ta, ai cũng cần phải học. Quà của con mang về cho cha là món quà quý nhất.


1. Ai biếu cha mẹ nhiều ngọc ngà, châu báu?

a. Người anh cả và người em út.

b. Người anh cả và người anh thứ hai.

c. Người anh thứ hai và người em út.

2. Người cha quý nhất món quà của ai?

a. Quà của người con cả.       b. Quà của người con thứ hai.    c. Quà của người con út.

3. Câu chuyện muốn khuyên ta điều gì?

a. Cần biếu cha mẹ nhiều ngọc ngà, châu báu để cha mẹ vui lòng.

b. Cần học nhiều điều hay lẽ phải trong sách để phục vụ cuộc sống.

c. Cần đọc nhiều sách để thoả trí tò mò của bản thân mình.

4. Câu “Ai cũng mang về một món quà quý.” có mấy từ chỉ sự vật, đó là:

a. 1 từ: món quà                      b. 2 từ: ai, món quà                    c. 3 từ: ai, món quà, quý

5. Viết 1 câu giới thiệu nói về người anh cả.

6. Các từ in đậm trong câu sau: “Nói rồi, anh xin phép cha mở tay nải ra” là từ chỉ gì?


A. Chỉ sự vật.                 

B. Chỉ hoạt động.                    
C. Chỉ đặc điểm.

7. Em hãy đặt dấu phẩy và dấu chấm vào những chỗ thích hợp trong câu sau:

Hà và Lan là đôi bạn thân Cả hai bạn đều cố gắng học tập giỏi lao động tốt
8. Tìm 4 từ chỉ đặc điểm có trong đoạn văn trên? 
9.Gạch 1 gạch dưới từ chỉ sự vật, gạch 2 gạch dưới từ chỉ đặt điểm trong câu 

“Người anh cả khoác về một tay nải nặng, không biết bên trong đựng gì.”
11.Viết 1 câu giới thiệu về bố, mẹ hoặc người thân của em.


12. Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo thành câu:

	A
	B


 


13. Điền vào chỗ trống từ ngữ thích hợp để hoàn chỉnh các câu sau:
[image: image1.png]



	Em búp bê thật ……………………………
	Em rất ……………………… khi được chơi ô tô điều khiển tự động.


14. Sắp xếp các từ sau vào nhóm thích hợp:
đỏ, nhanh nhẹn, nhảy dây, ngộ nghĩnh, tô màu, ô tô, bàn học, xinh đẹp, đá cầu.
a. Từ chỉ đặc điểm: …………………………………………………………………………

b. Từ chỉ sự vật: …………………………………………………………………………….

c.  Từ chỉ hoạt động: ………………………………………………………………………..
15. Viết đoạn văn kể MỘT VIỆC mà người thân đã làm cho em. Con ra giấy kiểm tra
   (Lưu ý: Con chỉ kể Một việc mà người thân đã làm cho con nhé)

   Gợi ý:

-  Giới thiệu người thân mà em muốn kể là ai?

- Người đó đã làm việc gì cho em?

- Em có suy nghĩ gì về việc người thân đã làm cho em?

ĐỀ 6 – TIẾNG VIỆT

	SÓI VÀ SÓC

    Sóc mê mải chuyền cành trên cây, bỗng rơi trúng đầu lão sói đang ngái ngủ. Sói chồm dậy định ăn thịt sóc, sóc van nài:

   - Ông làm ơn thả tôi ra.

   Sói trả lời:

   - Được, tao sẽ thả. Nhưng mày phải nói cho tao biết vì sao chúng mày vui vẻ thế. Nhìn lên trên cây bao giờ tao cũng thấy chúng mày nhảy nhót. Còn tao lúc nào cũng buồn. 

   - Hãy thả tôi lên cây đã, rồi tôi sẽ nói. Còn ở đây tôi sợ ông lắm. - Sóc đáp.

   Sói buông sóc ra. Sóc nhảy tót lên cây rồi bảo:

   - Ông buồn vì ông độc ác. Sự độc ác thiêu đốt tim gan ông. Còn chúng tôi lúc nào cũng vui vẻ vì chúng tôi hiền lành, không làm điều ác cho ai cả.


II. Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất và làm bài tập

1. Chuyện gì xảy ra với sóc?

a. Sóc mê mải chuyền cành, chẳng may rơi vào hang của sói.

b. Sóc mê mải chuyền cành bỗng rơi trúng đầu lão sói đang ngái ngủ.

c. Sóc đang mải mê kiếm ăn thì chẳng may bị sói rình bắt được.

2. Sói yêu cầu điều gì mới thả sóc?

a. Sóc phải quỳ lạy sói.

b. Sóc phải đem nộp thức ăn tìm được cho sói.

c. Sóc phải nói cho sói biết vì sao sóc luôn vui vẻ nhảy nhót trên cây còn sói lúc nào cũng buồn.

3. Câu nói của sóc cho ta hiểu được điều gì?

a. Muốn sống vui vẻ chúng ta phải khôn ngoan như sóc để không bị kẻ thù đánh bại.

b. Muốn sống vui vẻ chúng ta phải chăm chỉ làm việc và luôn hoạt động.

c. Muốn sống vui vẻ chúng ta phải sống hiền lành, không làm điều ác cho ai.

4. Viết 1 câu nêu đặc điểm nói về con sói. 
.................................................................................................................................................

5. Viết 1 câu nêu hoạt động nói về con sóc.

......................................................................................................................................

6. Câu “Sói chồm dậy định ăn thịt sóc” thuộc kiểu câu gì?

    A. Câu giới thiệu                

    B. Câu nêu hoạt động                        

    C. Câu nêu đặc điểm

7. Câu sau có mấy từ chỉ hoạt đông:
Sóc mê mải chuyền cành trên cây, bỗng rơi trúng đầu lão sói đang ngái ngủ.

A. 2 từ. Đó là.............................................................................................................
B. 3 từ. Đó là.............................................................................................................
C. 4 từ. Đó là.............................................................................................................
8. Ghi lại các từ chỉ hoạt động trong câu sau: 
“Sói chồm dậy định ăn thịt sóc, sóc van nài.”
.................................................................................................................................................

9. Điền vào chỗ chấm để tạo câu giới thiệu.

Sói .......................................................................................................................

10. Bố mẹ đọc cho con viết đoạn văn sau:

Sói và sóc
    Sóc mê mải chuyền cành trên cây, bỗng rơi trúng đầu lão sói đang ngái ngủ. Sói chồm dậy định ăn thịt sóc, sóc van nài:

   - Ông làm ơn thả tôi ra.

   Sói trả lời:

   - Được, tao sẽ thả. Nhưng mày phải nói cho tao biết vì sao chúng mày vui vẻ thế?
11. Viết đoạn văn thể hiện tình cảm với người thân.
Hươu và rùa


Hươu và rùa, con sống trong rừng, con sống dưới nước nhưng rất thân nhau.


	Một hôm, trời về chiều, gió thổi hiu hiu. Hươu đi ăn chẳng may trúng bẫy của người dưới bản. Hươu cố giãy giụa nhưng không tài nào thoát được. Hươu kêu cứu vang cả núi rừng.


	Rùa ở dưới nước nghe tiếng hươu kêu cứu, vội vã bơi vào bờ tìm cách cứu hươu thoát nạn.





Cây đa quê hương


Cây đa nghìn năm đã gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi. Đó là cả một tòa cổ kính hơn là một thân cây. Chín, mười đứa bé chúng tôi bắt tay nhau ôm không xuể. Cành cây lớn hơn cột đình. Ngọn chót vót giữa trời xanh. Rễ cây nổi lên mặt đất thành những hình thù quái lạ, như những con rắn hổ mang giận dữ. Trong vòm lá, gió chiều gẩy lên những diệu nhạc li kì tưởng chừng như ai đang cười, đang nói.


Chiều chiều, chúng tôi ra ngồi gốc đa hóng mát. Lúa vàng gợn sóng. Xa xa, giữa cánh đồng, đàn trâu ra về, lững thững từng bước nặng nề. Bóng sừng trâu dưới ánh chiều kéo dài, lan giữa ruộng đồng yên lặng.


(Theo Nguyễn Khắc Viện)





Ngọt ngào tình bạn


	"Một bông hoa dù đẹp đến mấy, trước sau gì rồi cũng tàn. Giá như sau đó thành quả ngọt thì tốt biết mấy nhỉ!" Hoa nghĩ như vậy rồi nói điều đó với ong.


	Ong bảo:


- Tôi sẽ giúp bạn nhưng bạn cho tôi một ít mật hoa nhé!


Hoa đồng ý. Ong lại bảo:


- Một mình họ nhà ong chúng tôi thì chưa đủ, bạn hãy nhờ thêm bướm và các bạn khác nữa nhé!


	Hoa mừng rỡ:


- Thế bạn giúp tôi mời bướm và các bạn khác nữa nhé!


Các loài hoa bắt tay luôn vào việc. Cánh hoa hé mở tỏa hương thơm ngát mời gọi ong, bướm. Ong say sưa hút mật. Hoa rắc đầy phấn lên mình các bạn. Khi hạ cánh vào bông thứ hai, ong, bướm đã mang phấn của bông hoa thứ nhất làm cho bông hoa thứ hai kết quả. Cứ như vậy, ong, bướm hút mật làm cho hoa kết thành quả. Vườn cây năm đó trĩu quả. Quả nào cũng ngọt ngào tình bạn.





nhớ các bạn lắm!








Trong giờ học, cô giáo





làm gì?








hướng dẫn cả lớp học bài.








Nghỉ học vì dịch Covid, mình








Giờ ra chơi, các bạn học sinh











